
 

  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN 

ÔN TẬP CUỐI KỲ 1 LỊCH SỬ 8 NĂM 2022-2023 

I/ TRẮC NGHIỆM: ( ĐÁP ÁN IN ĐẬM ) 

Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX 

Câu 1: Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?   

A. Sáng tạo ra đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.   

B. Đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.   

C. Phát minh ra máy điện tín.   

D. Chế tạo được loại xe lửa có nhiều toa. 

Câu 2: Nhà khoa học nào sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm 

vào giữa thế kỉ XIX?   

A. Xti-phe-xơn.   

B. Phơn-tơn.   

C. Đác-uyn.   

D. Moóc-xơ. 

Câu 3: Nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) là đã khám phá ra bí mật gì của sinh vật   

A. thuyết vạn vật hấp dẫn   

B. định luật bảo toàn vật chất và năng lượng   

C. sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật   

D. thuyết tiến hoá và di truyền 

Câu 4: Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn 

A. Niu- tơn 

B. Lô-mô-nô-xốp 

C. Men-đê-lê-ép 

D. Rơn-ghen 

Câu 5: Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? 

A. Sắt thép, máy móc và động cơ hơi nước được sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực   

B. Nhờ có sắt thép, máy móc đã chế tạo đc nhiều vật liệu mới   

C. Động cơ hơi nước quyết định sự phát triển của một quốc gia   

D. Hoạt động sản xuất của thế giới chuyển từ thủ công sang sử dụng máy móc 

Câu 6: Nguyên nhân chính dẫn đến sự nở rộ của các trào lưu tư tưởng tiến bộ trong thế kỉ 

XVIII-XIX là   

A. Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản với tư cách là một hình thái kinh tế- xã hội 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân phát triển     

C. Cuộc đấu tranh giữa quan hệ sản xuất phong kiến và tư bản chủ nghĩa 

D. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển 

Câu 7: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì? 

A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển. 

B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển. 

C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển. 

D. Là cơ sở kỹ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công 

nghiệp cơ khí. 

 Bài 17 :Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) 

Câu 8: Nét nổi bật của tình hình châu Âu trong những năm 1918-1923 là 



A. Lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế- chính trị 

B. Kinh tế phát triển nhanh, chính trị bất ổn 

C. Kinh tế suy sụp, chính trị ổn định  

D. Đạt được sự phát triển về mọi mặt 

Câu 9: Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ 

đã thực hiện biện pháp gì? 

A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài   

B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân   

C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước   

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước 

Câu 10: Thiết lập chế độ độc tài phát xít là cách giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

của những quốc gia nào? 

A. Đức, Áo- Hung   

B. Đức, Italia, Nhật Bản   

C. Đức, Italia, Áo- Hung   

D. Đức, Nhật Bản, Pháp. 

Câu 11: Trong những năm 1924-1929 tình hình các nước tư bản châu Âu có điểm gì nổi bật? 

A. Lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế- chính trị   

B. Kinh tế phát triển nhanh, chính trị bất ổn   

C. Kinh tế suy sụp, chính trị ổn định   

D. Đạt được sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị 

Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự suy sụp về kinh tế của các nước châu Âu trong 

những năm 1918-1923 là 

A. Cao trào cách mạng 1918-1923 

B. Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất 

C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917 

D. Tác động của cuộc khủng hoảng thừa 

Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là 

A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa 

B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923 

C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929 

D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu 

Câu 14: Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì? 

A. Nền chuyên chính của những phần tử phản động, hiếu chiến nhất của tư bản tài chính  

B. Nền thống trị bóc lột thậm tệ nhất đối với giai cấp công nhân.   

C. Bộ phận phản động nhất của tầng lớp tư bản tài chính   

D. Nền chuyên chính, khủng bố công khai chế độ cộng sản trên thế giới 

Câu 15: Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ gì lớn nhất? 

A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp   

B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu   

C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động   

D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới bùng nổ 

Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 

1933 đối với các nước châu Âu? 

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản   



B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản   

C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn   

D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản 

Câu 17: Thiết lập chế độ độc tài phát xít là cách giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

của những quốc gia nào? 

A. Đức, Áo- Hung   

B. Đức, Italia, Nhật Bản   

C. Đức, Italia, Áo- Hung   

D. Đức, Nhật Bản, Pháp. 

Câu 18: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng 

hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933? 

A. Do sự khác biệt về thái độ của các nước với trật tự Vécxai – Oasinhtơn 

B. Do sự khác biệt về tiềm lực kinh tế 

C. Do sự khác biệt về yếu tố lịch sử 

D. Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ. 

Câu 19: Cao trào cách mạng 1918 – 1923 lên cao nhất ở đâu? 

 A. Anh 

B. Đức 

C. Pháp 

D. Hung-ga-ri 

Câu 20: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì? 

A. Đập tan chủ nghĩa phát xít. 

B. Bảo vệ được nền dân chủ. 

C. Thành lập chính phủ mới. 

 D. Giành thắng lợi trong tuyển cử. 

Câu 21: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản? 

A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng 

cộng sản ở nhiều nước. 

B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng. 

C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga. 

 D.Quốc tế thứ hai giải tán. 

Câu 22: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào? 

 A. Giai cấp công nhân thế giới. 

 B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới. 

 C. Khố liên minh công – nông tất cả các nước 

D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới 

BÀI 18 :NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 

Câu 23: Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào? 

A. Nông nghiệp          

B. Công nghiệp   

C. Tài chính- ngân hàng          

D. Thương mại- dịch vụ 

Câu 24: Chính sách mà nước Mĩ thực hiện trong những năm 1929-1933 để thoát khỏi khủng 

hoảng có tên là 



A. Chính sách mới   

B. Chính sách kinh tế mới   

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước   

D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địạ. 

Câu 25: Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng 

hoảng kinh tế (1929 - 1933) là 

A. H. Huvơ          

B. H.Truman   

C. Aixenhao          

D. Ph. Rudơven 

Câu 26: Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 

là 

A. Khôi phục nền sản xuất đạt mức trước khủng hoảng   

B. Xoa dịu những mâu thuẫn xã hội ở Mĩ   

C. Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản   

D. Nâng cao vị thế của Mĩ trên trường quốc tế 

Câu 27: Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các 

tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm? 

A. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 3 nhiệm kì 

B. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 4 nhiệm kì 

C. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 5 nhiệm kì 

D. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 6 nhiệm kì 

Câu 28: Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong 

những năm 1932-1939 là 

A. Hạn chế vai trò của ngân hàng, thay vào đó là các ngành công nghiệp trọng điểm   

B. Sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội   

C. Sự nhượng bộ của giai cấp tư sản đối với người lao động   

D. Khôi phục lại sự cân đối giữa cung và cầu 

Câu 29: Đâu không phải là đạo luật nằm trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-

ven? 

A. Đạo luật về ngân hàng   

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp   

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp   

D. Đạo luật phát triển du lịch - dịch vụ 

Câu 30: Tháng 5-1921 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong phong trào công nhân Mĩ? 

A. Công đoàn Mĩ được thành lập   

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ dâng cao   

C. Đảng công nhân xã hội dân chủ Mĩ được thành lập   

D. Đảng cộng sản Mĩ được thành lập 

Câu 31: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì? 

 A. Giải quyết nạn thất nghiệp. 

 B. Đạo luật về ngân hàng 

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

 D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế. 

Câu 32: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì? 



A. Thất nghiệp. 

B. Phân biệt chủng tộc 

C. Bất công xã hội 

D. Thất nghiệp và bất công xã hội 

 

II/ TỰ LUẬN 

Câu 1 :  Thế kỷ XVII có tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghệ giao, thông vận 

tải , nông nghiệp và quân sự ? Theo em . Tại sao kĩ thuật -khoa học ra đời ? 

 

- Thế kỉ XVIII, nhân loại đã đạt được những thành tựu vượt bậc về kĩ thuật→Tạo nên 

cuộc cách mạng công nghiệp. 

        + Trong công nghiệp: kĩ thuật luyện kim sản xuất gan sắt thép. Đặc biệt, máy hơi nước 

được sử dụng rộng rãi. 

        + Giao thông vận tải tiến bộ nhanh chóng  

          • Năm 1802, ở Anh đầu máy xe lữa chạy bằng hơi nước 

          • Năm 1807, kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi 

nước. máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ . 

        +  Thông tin liên lạc : Giữa thế kỷ XIX máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ. 

        + Trong nông nghiệp: có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác, phân hóa 

học được sử dụng, máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử 

dụng rộng rãi. 

        + Quân sự: nhiều vũ khí  mới được sản xuất: đại bác, súng trường, chiến hạm, ngư lôi, 

khí cầu… 

   * Kĩ thuật -khoa học ra đời 

           - Do dân số trên thế giới ngày càng tăng, nhu cầu trong cuộc sống con người luôn phát 

triễn   hạn chế nạn đói.... con người phải lao vào tìm tòi và nghiên cứu kỹ thuật – khoa học . 

Câu 2:  Ý nghĩa lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 ? 

  - Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên, 

những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ XHCN trên 

một đất nước rộng lớn. 

  - Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và 

tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân 

tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

Câu 3: Nguyên nhân , Kết cục và Tính chất của chiến tranh thế giới thứ 2 ? Từ hậu quả của 

hai  cuộc chiến tranh thế giới,  hãy đánh giá sự quan trọng của  nền hòa bình đối với các quốc 

gia hiện nay. 

- Nguyên nhân:  

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929– 1933, 

những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh gay gắt giữa các 

nước đế quốc 

Giữa các nước đế quốc hình thành hai khối đối địch nhau. Khối Đồng minh( Anh – Pháp 

– Mĩ) và khối phát xít (Đức – Italia – Nhật) 

 - Kết cục : 

Chủ nghĩa phát xít Đức,Italia, Nhật bản sụp đổ hoàn toàn.Nhân loại hứng chịu hậu quả 

thảm khốc của chiến tranh 



Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất ,khốc liệt nhất, bị tàn phá nặng nề nhất (60 triệu người 

chết, 90 triệu người bị tàn tật, thiệt hại vật chất khổng lồ) 

Tình hình thế giới thay đổi về căn bản 

 -Tính chất 

Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa. phản động, vì quyền lợi của các nước Tư bản 

 * Từ hậu quả của hai  cuộc chiến tranh thế giới,  hãy đánh giá sự quan trọng của  nền 

hòa bình đối với các quốc gia hiện nay 

=> Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra cho nhân loại trong công cuộc bảo vệ hòa bình 

an ninh thế giới là các nước trên thế giới phải có sự thống nhất về đường lối và kiên quyết 

đấu tranh để chống lại các thế lực hiếu chiến. 

Câu 4: Sự kiện nào đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước Âu-Mĩ trong những năm  

1929-1939? Sự khác nhau giữa Nhật và Mĩ trong việc tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh 

tế? 

 - Sự kiện tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước Âu-Mĩ trong những năm 1929-1939:  

    + Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933, kinh tế các nước bị đẩy lùi,... 

 - Sự khác nhau giữa Nhật và Mĩ trong việc tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 

     + Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật.Giới cầm 

quyền Nhật chủ trương quân sự hóa đất nước... 

     + Mĩ tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế- xã hội. 

 

 

 

 


